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Câu 1: (ID: 776613) Nhận xét nào đúng về sự hình thành trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh? 

 A. Được hình thành sau những xung đột quân sự giữa hai khối đối lập. 

 B. Chịu tác động của nhiều nhân tố nên diễn ra phức tạp, chậm chạp. 

 C. Hình thành thông qua các hội nghị với các hiệp định được ký kết. 

 D. Nhiều quốc gia có sự cân bằng về quyền lực tham gia xác lập trật tự. 

Câu 2: (ID: 776614) Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam khi đang hoạt 

động ở quốc gia nào sau đây? 

 A. Anh. B. Liên Xô. C. Trung Quốc. D. Pháp. 

Câu 3: (ID: 776615) Quốc gia nào sau đây gia nhập tổ chức ASEAN trong thời kì Chiến tranh lạnh? 

 A. Bru-nây. B. Việt Nam C. Campuchia. D. Mi-an-ma. 

Câu 4: (ID: 776616) Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công (1945), nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa phải đối phó với khó khăn nào sau đây? 

 A. Chưa có lực lượng vũ trang cách mạng. B. Mỹ lập tức tăng cường viện trợ cho Pháp.

 C. Nhiều quân đội nước ngoài chiếm đóng. D. Mỹ đưa quân viễn chinh vào miền Nam. 

Câu 5: (ID: 776617) Một trong những nội dung các công hàm của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi tới 

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, là 

 A. đề nghị công nhận nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. 

 B. yêu cầu phía Trung Hoa Dân quốc rút khỏi Việt Nam. 

 C. yêu cầu thực dân Pháp và thực dân Anh trao trả độc lập. 

 D. khẳng định tinh thần đoàn kết của ba nước Đông Dương. 

Câu 6: (ID: 776618) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi đã trực tiếp đưa tới sự ra đời của 

 A. hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. B. Chính quyền Xô viết Nga do Lê-nin đứng đầu.

 C. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. D. Đảng Bôn-sê-vích Nga và Đảng Dân tộc. 

Câu 7: (ID: 776619) Trong quá trình phát triển của tổ chức ASEAN, giai đoạn 1999 - 2015, là giai đoạn 

 A. xây dựng lòng tin và cách hòa giải. B. chỉ chú trọng việc hợp tác nội khối. 

 C. hoàn thiện về mặt cơ cấu tổ chức. D. bước đầu mở rộng quan hệ hợp tác. 

 I PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 
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Câu 8: (ID: 776620) Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vị trí địa chiến lược của Việt Nam đối với 

công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước? 

 A. Nằm trên tuyến đường giao thông và giao thương quốc tế quan trọng từ nhiều phía. 

 B. Giáp với Trung Quốc, là cầu nối giữa Đông Nam Á lục địa với Đông Nam Á hải đảo. 

 C. Là địa bàn “tiền tiêu” của Đông Nam Á từ phía bắc và “cửa ngõ” qua các đại dương. 

 D. Là nơi các cường quốc có quyền lợi vì nằm trên huyết mạch giao thông quốc tế.. 

Câu 9: (ID: 776621) Nhận xét nào không đúng về sự trưởng thành của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt 

Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968? 

 A. Có sự kết hợp tiến công và nổi dậy đồng loạt, trọng tâm là đô thị. 

 B. Có sự kết hợp giữa khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng. 

 C. Phát triển từ cuộc khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh giải phóng. 

 D. Đã biến hậu phương, hậu cứ của địch thành chiến trường của ta. 

Câu 10: (ID: 776622) Trong việc thực thi chủ quyền biển đảo, Việt Nam đã thành lập huyện đảo Trường Sa 

thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây? 

 A. Đà Nẵng. B. Khánh Hoà. C. Quảng Ninh. D. Hải Phòng. 

Câu 11: (ID: 776623) Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi đã 

 A. góp phần tiêu diệt bộ phận phản động nhất của chủ nghĩa đế quốc. 

 B. đánh dấu sự thành công của một cuộc cách mạng vô sản điển hình. 

 C. đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giai cấp. 

 D. lập nên nhà nước dân chủ tư sản đầu tiên ở khu vực châu Á. 

Câu 12: (ID: 776624) Ngay sau Cách mạng tháng 8 - 1945, hoạt động đối ngoại của Chính phủ Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa được tăng cường nhằm mục đích nào sau đây? 

 A. Tranh thủ sự ủng hộ của các Đồng minh. 

 B. Tránh đồi đầu cùng một lúc với nhiều kẻ thù. 

 C. Tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của Liên hợp quốc. 

 D. Buộc Pháp phải trao trả độc lập cho Việt Nam. 

Câu 13: (ID: 776625) Đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1986) không có nội 

dung nào sau đây? 

 A. Đổi mới kinh tế phải đi sau đổi mới chính trị và văn hóa xã hội. 

 B. Đổi mới hệ thống chính trị gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền. 

 C. Kiên quyết xoá bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung và quan liêu. 

 D. Chú trọng phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Câu 14: (ID: 776626) Trong công cuộc đổi mới từ 1986 đến nay, về đối ngoại Việt Nam đẩy mạnh hợp tác 

và nâng tầm lên quan hệ đối tác toàn diện với quốc gia nào sau đây? 
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 A. Xingapo. B. Triều Tiên. C. Đài Loan. D. Ấn Độ. 

Câu 15: (ID: 776627) Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), chú trọng nhất tới sự 

phát triển kinh tế của nhóm nước nào trên thế giới? 

 A. Các nước chậm phát triển. B. Các cường quốc thế giới. 

 C. Các nước đang phát triển. D. Các nước bị chiến tranh tàn phá. 

Câu 16: (ID: 776628) Cộng đồng Văn hóa - Xã hội chủ trương xây dựng một ASEAN lấy yếu tố nào làm 

trung tâm? 

 A. Văn học. B. Nghệ thuật. C. Con người. D. Giáo dục. 

Câu 17: (ID: 776629) Nội dung nào sau đây là một trong những ý nghĩa về sự hình thành và phát triển của hệ 

thống Chủ nghĩa xã hội trên thế giới? 

 A. Mở đầu cho một khuynh hướng cách mạng mới ở châu Á. 

 B. Trở thành chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới. 

 C. Mở đầu quá trình chủ nghĩa tư bản bị xoá bỏ ở châu Âu. 

 D. Làm cho chủ nghĩa xã hội thắng thế chủ nghĩa tư bản. 

Câu 18: (ID: 776630) Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) 

và kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) có điểm tương đồng nào sau đây? 

 A. Chỉ đạo công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. 

 B. Phát động cuộc kháng chiến chống xâm lược trên phạm vi cả nước. 

 C. Chỉ đạo xây dựng hậu phương từng bước vững mạnh về mọi mặt. 

 D. Trực tiếp ra trận chỉ đạo và động viên bộ đội trong từng chiến dịch. 

Câu 19: (ID: 776631) Nội dung xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kì Đổi mới từ năm 

1986 là 

 A. dựa vào đối ngoại song phương làm nền tảng. B. tập trung vào các đối tác chiến lược toàn diện.

 C. thực hiện đối ngoại hướng vào các nước lớn. D. thực hiện đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở. 

Câu 20: (ID: 776632) Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam 

về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị? 

 A. Tập trung làm tốt đổi mới kinh tế, đồng thời từng bước đổi mới hệ thống chính trị. 

 B. Đổi mới kinh tế phải đi trước mở đường cho đổi mới chính trị và các lĩnh vực khác. 

 C. Đổi mới chính trị là căn bản, quyết định đổi mới kinh tế và tất cả các lĩnh vực xã hội. 

 D. Kết hợp đối mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đối mới kinh tế làm trọng tâm. 

Câu 21: (ID: 776633) Trong ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên (1258 - 1288), nhân dân Đại 

Việt đã thực hiện kế sách 

 A. tiên phát chế nhân.  B. vây thành diệt viện. 

 C. vườn không nhà trống.  D. đánh nhanh thắng nhanh. 
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Câu 22: (ID: 776634) Trật tự hai cực lanta (1945 - 1991), có tác động nào sau đây đối với Việt Nam? 

 A. Trở thành tâm điểm của sự đối đầu Đông - Tây từ khi trật tự hình thành. 

 B. Chiến tranh Việt Nam là nơi thử sức mạnh của quân đội các nước lớn. 

 C. Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thử thách. 

 D. Quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không đạt kết quả. 

Câu 23: (ID: 776635) Những thành tựu đổi mới về chính trị ở Việt Nam sau năm 1986 có ý nghĩa nào sau đây? 

 A. Đầy nhanh quá trình Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc. 

 B. Là yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

 C. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 

 D. Đảm bảo quyền lực trong xã hội thuộc về Đảng và Nhà nước. 

Câu 24: (ID: 776636) Đối với cách mạng Việt Nam, việc phát xít đầu hàng Đồng minh không điều kiện 

(8/1945) 

 A. tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa. 

 B. tạo điều kiện để giành chính quyền từ tay thực dân Pháp. 

 C. tạo cơ hội cho quân Đồng minh hỗ trợ nhân dân khởi nghĩa. 

 D. tạo điều kiện chủ quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa. 

 

Câu 25: (ID: 776637) Đọc đoạn tư liệu sau đây và xác định các phương án đúng - sai 

“Sau Chiến tranh lạnh, tât cá các quốc gia đều đang ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển và tập trung mọi 

sức lực vào ưu tiên phát triển kinh tế. Trong thời điểm hiện nay, kinh tế trở thành trọng điểm trong quan hệ 

quốc tế, cạnh tranh sức mạnh tổng hợp quốc gia thay thế cho chạy đua vũ trang đã trở thành hình thức chủ 

yếu trong cuộc đọ sức giữa các cường quốc. Những cân nhắc về địa - kinh tế trên mức độ nào đó đã vượt quá 

tính toán về địa - chính trị”. 

(Lý Thực Cốc, Mỹ thay đổi chiến lược toàn cầu, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.30) 

 a) Sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia ưu tiên phát triển kinh tế, xây dựng sức mạnh tổng hợp của quốc gia 

thay thế cho chạy đụa vũ trang. 

 b) Trong quan hệ quốc tế, khái niệm đa cực chỉ trạng thái địa - chính trị toàn cầu với ba trung tâm quyền 

lực chi phối là Mỹ, Liên bang Nga và Trung Quốc. 

 c) Những rào cản về địa - chính trị hiện nay đang là trở ngại lớn nhất đối với các quốc gia trong cuộc chạy 

đua về sức mạnh tổng hợp. 

 d) Sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia đều phải đối mặt với những thời cơ và thách thức, các nước đang 

phát triển và các cường quốc đang có một cuộc cạnh tranh không cân sức. 

Câu 26: (ID: 776638) Đọc đoạn tư liệu sau đây và xác định các phương án đúng - sai 

 II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
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“Đây thực chất là cao trào khởi nghĩa của quần chúng, bao gồm những cuộc khởi nghĩa từng phần, để giành 

thế mạnh về chính trị, xây dựng một hình thức chính quyền cách mạng ở thôn xã, hình thành bước đầu lực 

lượng vũ trang của nhân dân. Những cuộc khởi nghĩa từng phần đầu tiên như thế chỉ có thể là kết quả của 

phong trào đấu tranh chính trị lâu dài, quyết liệt của quần chúng, của một phong trào sâu rộng, không phải 

chỉ trong mấy xã, mà tạo thành thế liên hoàn bao gồm nhiều huyện, nhiều tinh, có như thế thành quả của khởi 

nghĩa mới giữ được”. 

(Lê Duẩn, Thư vào Nam, NXB Sự thật, Hà Nội 1985, t.49) 

 a) Đoạn tư liệu trên phản ánh về phong trào Đồng khởi của nhân dân miền Nam trong những năm 1959 - 1960. 

 b) Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) đi từ khởi nghĩa lên chiến 

tranh và trong chiến tranh có khởi nghĩa. 

 c) Một trong những nguyên nhân tạo nên sức mạnh của quân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp 

(1945 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1975) là đã kết hợp tổng tiến công của lực lượng vũ trang và sự nổi dậy 

đồng loạt của quần chúng. 

 d) Nghệ thuật quân sự toàn dân đánh giặc của Việt Nam là chỉ đạo hoạt động tác chiến của lực lượng vũ 

trang, đồng thời vẫn chỉ đạo hoạt động quân sự của đông đảo quần chúng được tổ chức ngày càng rộng rãi. 

Câu 27: (ID: 776639) Đọc đoạn tư liệu sau đây và xác định các phương án đúng - sai 

“Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn 

hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tố quốc. Xây dựng, phát 

triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân 

tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người 

Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”. 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, NXB Chính trị quốc gia 

Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.l 15 - 116) 

 a) Trong đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh quan trọng 

nhất để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 b) Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, một trong những yếu tố quan trọng quyết định tạo 

nên sự đột phá trong các lĩnh vực, ngành, nghề chính là phát huy nhân tố con người. 

 c) Phát huy nhân tố con người là phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi người, tạo điều kiện 

cho mỗi người phát triển toàn diện, phát huy tối đa tài năng, năng lực của cá nhân cho sự nghiệp xây dựng, 

phát triển đất nước. 

 d) Để phát huy nhân tố con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cần đáp ứng đến 

mức cao nhất mọi nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. 

Câu 28: (ID: 776640) Đọc đoạn tư liệu sau đây và xác định các phương án đúng - sai 
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“Nhìn tổng quát, trong suốt cuộc chiến tranh, ngoại giao đóng vai trò một mặt trận đấu tranh tầm cỡ chiến 

lược với ba chức năng lớn: Phối hợp và hỗ trợ chiến trường, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, 

đảm bảo cho ta càng đánh càng mạnh, làm cho địch suy yếu và thất bại. Tăng cường hậu phương quốc tế của 

ta, gần Việt Nam với thế giới, tạo cho ta sức mạnh tổng hợp, làm suy vếu hậu phương quốc tế của Mỹ, làm 

cho Mỹ vấp nhiều khó khăn trên thế giới và ngay trong nước”. 

(Nguyễn Khắc Huỳnh, Ngoại giao Việt Nam: Góc nhìn và suy ngẫm, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2011, tr.94 - 95) 

 a) Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngoại giao đóng vai trò kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 

mạnh thời đại, tăng cường sức mạnh hậu phương quốc tế của Việt Nam. 

 b) Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) và kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

(1954 - 1975) đều kết thúc thắng lợi bằng một giải pháp ngoại giao. 

 c) Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Việt Nam đã thực hiện chính sách ngoại giao đa phương 

và đàm phán song phương, kết hợp ngoại giao tâm công và tiến công. 

 d) Bài học độc lập, tự chủ, đoàn kết quốc tế, cân bằng quan hệ với các nước lớn là bài học căn cốt nhất của 

ngoại giao Việt Nam ngay cả trong bối cảnh hiện nay. 

----- HẾT ----- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

 

1.D 2.D 3.A 4.C 5.A 6.B 7.C 8.D 9.C 10.B 

11.A 12.B 13.A 14.D 15.C 16.C 17.B 18.C 19.D 20.C 

21.C 22.C 23.C 24.A       

 

Câu 1 (VD): 

Phương pháp: 

Phân tích, loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Ngay trong chiến tranh Lạnh, bên cạnh việc Mĩ và Liên Xô ngày càng suy yếu là sự vươn lên mạnh mẽ của 

các nước trong khối EU, Nhật Bản… Sau chiến tranh Lạnh, các quốc gia nhận thấy kinh tế là sức mạnh thật 

sự của các quốc gia nên tất cả các nước đều tập trung vào xây dựng quyền lực thật sự. Vì vậy, sự hình thành 

trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh là do nhiều quốc gia có sự cân bằng về quyền lực tham gia xác lập trật tự 

- trật tự đa cực. 

Chọn D. 

Câu 2 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1917 – 1925). 

- Xác định nơi Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước. 

Cách giải: 

Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam khi đang hoạt động ở Pháp. 

Chọn D. 

Câu 3 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung quá trình hình thành và phát triển của ASEAN. 

Cách giải: 

Bru-nây gia nhập tổ chức ASEAN trong thời kì Chiến tranh lạnh. 

Chọn A. 

Câu 4 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Việt Nam trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám (1945). 

 I PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 
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Cách giải: 

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công (1945), nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối phó với 

khó khăn là nhiều quân đội nước ngoài vào Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. 

Chọn C. 

Câu 5 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung hoạt động ngoại giao của Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954. 

Cách giải: 

Một trong những nội dung các công hàm của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi tới Đại hội đồng Liên 

hợp quốc ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, là đề nghị công nhận nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hoà. 

Chọn A. 

Câu 6 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Quá trình hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

Cách giải: 

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi đã trực tiếp đưa tới sự ra đời của Chính quyền Xô viết Nga 

do Lê-nin đứng đầu. 

Chọn B. 

Câu 7 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung quá trình hình thành và phát triển của ASEAN. 

Cách giải: 

Trong quá trình phát triển của tổ chức ASEAN, giai đoạn 1999 - 2015, là giai đoạn hoàn thiện về mặt cơ cấu 

tổ chức. 

Chọn C. 

Câu 8 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Là nơi các cường quốc có quyền lợi vì nằm trên huyết mạch giao thông quốc tế không phản ánh đúng vị trí 

địa chiến lược của Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Chọn D. 

Câu 9 (VD): 
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Phương pháp: 

Phân tích, nhận xét. 

Cách giải: 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã kết hợp chặt chẽ tiến công quân sự với nổi dậy của 

quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp đánh thắng địch, có nghệ thuật xác định hướng, mục tiêu tiến công chủ 

yếu táo bạo, bất ngờ, làm cho kẻ thù phải bàng hoàng, sửng sốt, biến hậu phương, hậu cứ của địch thành chiến 

trường của ta. 

=> Phát triển từ cuộc khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh giải phóng là nhận xét không đúng về sự trưởng 

thành của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 

1968. 

Chọn C. 

Câu 10 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Cách giải: 

Trong việc thực thi chủ quyền biển đảo, Việt Nam đã thành lập huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh/thành phố 

Khánh Hoà. 

Chọn B. 

Câu 11 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Cách giải: 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi đã góp phần tiêu diệt bộ phận phản động nhất của chủ 

nghĩa đế quốc. 

Chọn A. 

Câu 12 (TH): 

Phương pháp: 

Giải thích. 

Cách giải: 

Ngay sau Cách mạng tháng 8 - 1945, hoạt động đối ngoại của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được 

tăng cường nhằm mục đích tránh đồi đầu cùng một lúc với nhiều kẻ thủ. 

Chọn B. 

Câu 13 (TH): 

Phương pháp: 
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- Xem lại nội dung Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam. 

- Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1986) không có nội dung đổi mới kinh tế 

phải đi sau đổi mới chính trị và văn hóa xã hội. Vì trong đường lối đổi mới của Đảng, đổi mới kinh tế là trọng 

tâm. 

Chọn A. 

Câu 14 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung hoạt động đối ngoại của Việt Nam giai đoạn hiện nay. 

Cách giải: 

Trong công cuộc đổi mới từ 1986 đến nay, về đối ngoại Việt Nam đẩy mạnh hợp tác và nâng tầm lên quan hệ 

đối tác toàn diện với Ấn Độ. 

Chọn D. 

Câu 15 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Liên hợp quốc. 

Cách giải: 

Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), chú trọng nhất tới sự phát triển kinh tế của 

nhóm nước đang phát triển. 

Chọn C. 

Câu 16 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Cộng đồng ASEAN. 

Cách giải: 

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội chủ trương xây dựng một ASEAN lấy yếu tố con người làm trung tâm. 

Chọn C. 

Câu 17 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Trở thành chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới là một trong những ý nghĩa về sự hình thành và phát 

triển của hệ thống Chủ nghĩa xã hội trên thế giới. 

Chọn B. 
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Câu 18 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. 

- So sánh, tìm điểm tương đồng. 

Cách giải: 

A loại vì trong giai đoạn kháng chiến chống Mĩ, chỉ có miền Bắc hoàn toàn giải phóng và đi lên chủ nghĩa xã hội. 

B loại vì trong kháng chiến chống Mĩ, chiến trường chính là miền Nam, không phải phạm vi cả nước. 

D loại vì trong cả hai cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh không trực tiếp ra trận chỉ đạo trong tất cả các 

chiến dịch. 

=> Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống 

Mỹ (1954 - 1975) có điểm tương đồng là chỉ đạo xây dựng hậu phương từng bước vững mạnh về mọi mặt. 

Chọn C. 

Câu 19 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung công cuộc đổi mới ở Việt Nam năm 1986. 

Cách giải: 

Nội dung xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kì Đổi mới từ năm 1986 là thực hiện đối 

ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở. 

Chọn D. 

Câu 20 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam. 

- Phân tích, loại trừ các phương án. 

Cách giải: 

Đổi mới chính trị là căn bản, quyết định đổi mới kinh tế và tất cả các lĩnh vực xã hội phản ánh không đúng 

quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. 

Chọn C. 

Câu 21 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Một số cuộc kháng chiến trong lịch sử Việt Nam. 

- Xác định kế sách đã thực hiện trong cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên 

Cách giải: 

Trong ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên (1258 - 1288), nhân dân Đại Việt đã thực hiện kế sách 

vườn không nhà trống. 
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Chọn C. 

Câu 22 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Quá trình hình thành và tồn tại của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta. 

- Liên hệ, phân tích các đáp án. 

Cách giải: 

Trật tự hai cực lanta (1945 - 1991) với sự đối lập của hai khối xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa do Liên 

Xô và Mỹ đứng đầu có ảnh hưởng đối với Việt Nam. Việt Nam không chỉ là nơi diễn ra những cuộc chiến 

tranh cục bộ do bị ảnh hưởng bởi chiến tranh Lạnh mà trật tự I – an – ta còn làm quá trình hội nhập quốc tế 

của Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thử thách. 

Chọn C. 

Câu 23 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Thành tựu của công cuộc Đổi mới. 

- Phân tích, loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Những thành tựu đổi mới về chính trị ở Việt Nam sau năm 1986 có ý nghĩa là tạo điều kiện thuận lợi cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội. 

Chọn C. 

Câu 24 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

- Phân tích, giải thích các đáp án. 

Cách giải: 

Đối với cách mạng Việt Nam, việc phát xít đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8/1945) tạo điều kiện khách 

quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa. 

Chọn A. 

 

Câu 25 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu và nội dung Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

 II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
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a) Đúng, sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia ưu tiên phát triển kinh tế, xây dựng sức mạnh tổng hợp của quốc 

gia thay thế cho chạy đụa vũ trang. 

b) Sai, trong quan hệ quốc tế, khái niệm đa cực chỉ trạng thái địa - chính trị toàn cầu với nhiều quyền lực chi 

phối, không có trung tâm quyền lực thống trị. 

c) Sai, những rào cản về địa - chính trị hiện nay không phải là trở ngại lớn nhất đối với các quốc gia trong 

cuộc chạy đua về sức mạnh tổng hợp. 

d) Đúng, sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia đều phải đối mặt với những thời cơ và thách thức, các nước đang 

phát triển và các cường quốc đang có một cuộc cạnh tranh không cân sức. 

Câu 26 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu và nội dung Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Đúng, đoạn tư liệu trên phản ánh về phong trào Đồng khởi của nhân dân miền Nam trong những năm 1959 

- 1960. 

b) Đúng, duộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) đi từ khởi nghĩa lên 

chiến tranh và trong chiến tranh có khởi nghĩa. 

c) Sai, trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) không có sự kết hợp tiến công của lực lượng vũ trang với 

sự nổi dậy của quần chúng nhân dân. 

d) Đúng, nghệ thuật quân sự toàn dân đánh giặc của Việt Nam là chỉ đạo hoạt động tác chiến của lực lượng 

vũ trang, đồng thời vẫn chỉ đạo hoạt động quân sự của đông đảo quần chúng được tổ chức ngày càng. 

Câu 27 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu và nội dung Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Sai, trong đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định phát triển con người toàn diện và xây dựng 

nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động 

lực phát triển đất nước và bảo vệ Tố quốc. 

b) Đúng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, một trong những yếu tố quan trọng quyết định 

tạo nên sự đột phá trong các lĩnh vực, ngành, nghề chính là phát huy nhân tố con người. 

c) Đúng, phát huy nhân tố con người là phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi người, tạo điều 

kiện cho mỗi người phát triển toàn diện, phát huy tối đa tài năng, năng lực của cá nhân cho sự nghiệp xây 

dựng, phát triển đất nước. 
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d) Sai, để phát huy nhân tố con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cần xây dựng, 

phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để con người có cơ hội được thể hiện, phát triển. 

Câu 28 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu và nội dung Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Đúng, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngoại giao đóng vai trò kết hợp sức mạnh dân tộc với 

sức mạnh thời đại, tăng cường sức mạnh hậu phương quốc tế của Việt Nam. 

b) Sai, Kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) kết thúc thắng lợi bằng một trận quyết chiến chiến lược. 

c) Sai, trên mặt trận ngoại giao, đàm phán, thương lượng là đấu tranh trực diện, đồng thời là quá trình chuyển 

hóa sức mạnh chính trị, quân sự, thành thế có lợi trên bàn đàm phán, nhằm mục tiêu giành thắng lợi cuối cùng. 

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã 

đạt tới đỉnh cao nghệ thuật, trên cả phương diện chiến lược và sách lược, vận dụng một cách nhuần nhuyễn 

kinh nghiệm ngoại giao truyền thống, kết hợp với sử dụng nghệ thuật ngoại giao “vừa đánh vừa đàm, giành 

thắng lợi từng bước” để giành thắng lợi cuối cùng. 

d) Đúng, bài học độc lập, tự chủ, đoàn kết quốc tế, cân bằng quan hệ với các nước lớn là bài học căn cốt nhất 

của ngoại giao Việt Nam ngay cả trong bối cảnh hiện nay. 


